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TT 

Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Quê quán 

Trú quán 

Nhập ngũ 

Xuất ngũ 

Ngày bị thương 

Đơn vị bị thương 

Cấp bậc, chức vụ 

khi bị thương 

Nơi bị thương 

Trường hợp BT 
Các vết thương cụ thể 

Ghi 

chú 

01 
Ngô Xuân Bổng 

10/10/1956 

- Xã An Khánh, thành 

phố Hải Phòng. 

- Thôn Quán Rẽ, xã 

An Khánh, thành phố 

Hải Phòng 

- 05/1974 

- 04/1980 

 

- 10/3/1975 

- c10/d14/e232/QĐ3 

- Binh nhất, chiến sĩ 

Thành phố  

Buôn Mê Thuột, 

Tỉnh Đắc Lắc 

- Vết thương 1/3 giữa xương 

mác cẳng chân phải (còn 01 

mảnh kim khí). 

- Vết thương phần mềm trong 

khớp khuỷu tay trái (còn 04 

mảnh kim khí). 

- Vết thương giữa trên đỉnh 

trán; vết thương giữa 2 lông 

mày, vết thương mé phải sống 

lưng. 
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